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Tên giáo viên: MGLA3 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 04/11 đến 09/11
	Tuần 2
Từ 11/11 đến 16/11
	Tuần 3
Từ 18/11 đến 23/11
	Tuần 4
Từ 25/11 đến 30/11
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cất dép và balo đúng nơi quy định; dạy trẻ biết lắng nghe người khác, không cắt ngang lời cô khi cô đang nói
- Thông báo với phụ huynh về tình hình học tập, thực hiện nề nếp của trẻ, tuyên truyền mang tranh ảnh về các hình ảnh về đồ dùng trong gia đình, về các nghề
* Thể dục sáng:
- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn và tập bài khởi động theo nhạc bài “Cháu yêu cô chú công nhân”.
- Trọng động:
+ Tay: Hai tay sang ngang lên cao
+ Thân: Đứng quay người 2 bên
+ Chân: Ngồi khuỵu gối
+ Bật: Luân phiên chân trước, chân sau.
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về người thân trong gia đình bé làm nghề gì
- Trò chuyện về công việc của các cô chú công nhân làm nghề xây dựng, nghề vệ sinh môi trường.
- Trò chuyện với trẻ về những điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và những việc bé không làm được
- Trò chuyện với trẻ về ngày 20/11: là ngày nhà giáo Việt Nam, ngày tôn vinh các thầy cô giáo. Cho trẻ nghe các bài hát về nghề nghiệp, về ngày 20/11.
- Trò chuyện với trẻ về công việc, trang phục, dụng cụ của các nghề trong xã hội. Dạy trẻ biết và không làm 1 số việc có thể gây nguy hiểm
- Trò chuyện về các đồ dùng trong gia đình, việc sử dụng các đồ dùng để đảm bảo an toàn cho bản thân trẻ.
- Cho trẻ xem băng hình về các đồ vật có thể gây nguy hiểm, một số hình ảnh sử dụng đồ dùng có thể gây nguy hiểm cho trẻ. 

- Nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm được. (MT72) 

- Trò chuyện về ngày chủ nhật ở nhà bé làm được những việc gì, đi đâu... (MT56) 

	MT72, MT56

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Đan nong mốt
(Mẫu) (MT103) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ nghề mà bé yêu thích
( Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ chân dung cô giáo
(Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu tranh Đông Hồ
(Đề tài) 

	MT103, MT64, MT25, MT41, MT95

	
	T3
	Hoạt động vận động
- VĐCB: Bò dích dắc qua 7 điểm 
- TC: Tung bóng 

	Hoạt động văn học
Truyện: Cây rau của Thỏ Út (MT64) 

	Hoạt động vận động
- VĐCB: Bật sâu 40cm 
- TCVĐ: Chuyền trứng 

	Hoạt động văn học
Thơ: Ước mơ của Tý 

	

	
	T4
	Hoạt động khám phá
Nghề công nhân 
xây dựng 

	Hoạt động khám phá
Bố mẹ bé làm nghề gì? (MT25) 

	Hoạt động khám phá
Trò chuyện về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

	Hoạt động khám phá
Ước mơ của bé 

	

	
	T5
	Hoạt động làm quen với toán
Xác định phía trên, dưới, trước, sau của đối tượng khác có sự định hướng 

	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối trụ (MT41) 

	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết chữ số 7, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 7 

	Hoạt động làm quen với toán
Tách 7 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau 

	

	
	T6
	Hoạt động làm quen chữ viết
Làm quen u, ư 

	Hoạt động âm nhạc
- Dạy hát: Cháu yêu cô thợ dệt 
- TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát 

	Hoạt động làm quen chữ viết
Tập tô u, ư.
Làm bài tập trang 5 

	Hoạt động âm nhạc
- Dạy VĐ: Cháu yêu cô chú công nhân
- TC: Tai ai tinh (MT95) 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Khám phá về nghề may 

	Hoạt động ôn tập
Ôn chữ cái u,ư 

	Hoạt động ôn tập
Đọc cho trẻ nghe truyện:
“Bác sĩ chim” 

	Hoạt động ôn tập
Vẽ theo ý thích 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	- HĐCCD: Quan sát công việc của bác cấp dưỡng
- TCVĐ: Vòng quanh socola
- Chơi tự chọn: Chơi với lá, vòng, phấn 

	- HĐCCĐ: Quan sát vườn rau cải
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Quan sát hoa trong vườn
TCVĐ: Kéo co
Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, màu nước, bóng 

	- HĐCCĐ: Quan sát vườn bưởi
- TCVĐ: Tạo dáng các nghề
- Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	

	
	T3
	Thí nghiệm: Trứng chìm chúng nổi 

	VĐCB: Đi khuỵu gối
TCVĐ: Chèo thuyền 

	Thí nghiệm: Những hạt gạo nhảy múa 

	- VĐCB: Bò bằng bàn tay, bàn chân 4-5m
- TCVĐ:Đá bóng vào gôn 

	

	
	T4
	- HĐCCĐ: Quan sát nghề lao công
- TCVĐ : Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự chọn : Vẽ nghề của bố mẹ 

	Dạy trẻ làm con é ọ 

	Quan sát: Vườn rau muống
- TCVĐ: Nhảy lò cò
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

	

	
	T5
	Giao lưu với lớp A4: Trò chơi " Cướp cờ" 

	Giao lưu trò chơi với lớp A4: Kéo co 

	Giao lưu văn nghệ với lớp MGL A4 

	Giao lưu với lớp A4: Tập bài dân vũ " Ước mơ xanh" 

	

	
	T6
	HĐLĐTT: Cho trẻ nhặt lá cây trong sân trường bỏ đúng nơi quy định 

	HĐLĐTT: Cho trẻ tưới cây và nhổ cỏ, nhặt lá vàng góc thiên nhiên trong trường 

	HĐLĐTT: Cho trẻ chăm sóc, tưới cây tại góc thiên nhiên ngoài sân trường. 

	HĐLĐTT: Cho trẻ nhặt lá cây trong sân trường bỏ đúng nơi quy định 

	

	
	T7
	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa mẫu đơn
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi với lá cây, sỏi, hột hạt, phấn...đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát Cây hoa giấy
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Làm tượng
- Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây sấu
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Rèn kỹ năng chơi góc học tập (T1).Xây dựng khu rau sạch (T2). Làm thiếp 20/11 Xây dưng khu chung cư(T4),Đóng vai bác sĩ (T5)
- Trẻ biết sử dụng lời nói của mình để bày tỏ cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân: thỏa thuận trước khi chơi, muốn chơi tại các góc mà mình thích, nói cho các bạn biết mình chơi ở góc đó hư thế nào.\
- Góc lắp ghép: trẻ biết xếp chồng 12-15 khối theo mẫu để tạo thành khu chng cư, bệnh viện
- Góc phân vai: Gia đình, phòng khám bệnh, chú bộ đội, ...
- Góc học tập: Chơi “ Chiếc túi kỳ diệu”, tạo nhóm có số lượng 7, tập viết các chữ số từ 1-7, đồ chữ, tập viết lại chữ theo mẫu, tập in ,vẽ các hình,làm sách về các nghề, làm sách chữ cái e, ê, u,ư. Biết cách giở sách. Biết cách đọc sách từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu đến cuối sách:
- Góc tạo hình: + Nặn, cắt dán, vẽ đồ dùng đồ chơi về các nghề, làm bưu thiếp về ngày 20/11. Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt, trong một số hoạt động.
+ DH: Chú bộ đội, bác đưa thư vui tính.
- Góc kỹ năng thực hành cuộc sống:Tự cài, cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khoá ( phecmơtuya)
- Biết "đọc" sách từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu đến cuối sách
- Cắt theo đường viền của hình vẽ 

- Góc sách: Rèn trẻ cách đọc sách từ trái sang phải, từ trên xuống dưới (MT67) 

-Tự cài cúc, sâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (MT7) 

	MT67, MT7

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, đi vệ sinh đúng nơi quy định. Biết chờ đến lượt
- Trẻ thực hiện lịch trực nhật trong ngày cô đã phân công. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cùng người khác
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, nhắc trẻ che miệng khi ho, hắt hơi và ngáp. Không nói chuyện trong giờ ăn, không làm rơi vãi cơm. Trẻ biets sử dụng đồ dùng bát thìa thành thạo. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, rèn trẻ cách cầm bát, thìa đúng cách (MT12) 

Dạy trẻ biết cách xếp hàng chờ đến lượt mình không chen lấn. (MT87) 

Tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khoá vòi nước sau khi dùng, không để thừa thức ăn. (MT93) 

	MT12, MT87, MT93

	Hoạt động chiều
	T2
	GDNSVMTL: Chào hỏi xưng hô phù hợp 

	GDNSVMTL: Vui chơi an toàn 

	GDNSVMTL: Vui chơi an toàn 

	GDNSVMTL: Cảm ơn xin lỗi khi cần 

	MT50

	
	T3
	- Dạy trẻ tư thế ngồi, cách cầm bút 

	Ôn các bài thơ đã học 

	Truyện: Bác sĩ của cây xanh 

	- Gộp và đếm các nhóm đối tượng trong phạm vi 7 

	

	
	T4
	Thơ: Chú hải quân 

	Dạy trẻ làm bó hoa 

	Ôn các chữ cái đã học 

	Vẽ nghề bé thích (MT50) 

	

	
	T5
	- DH: Chú bộ đội
- NH: Anh phi công ơi 

	Dạy trẻ nhận biết dài ngắn
Làm BT toán: So sánh dài ngắn Trang 19 

	- Dạy trẻ không đi theo nhận quà của người lạ 

	Làm bài tập toán: Tách nhóm đối tượng trong phạm vi 7 

	

	
	T6
	Cho trẻ liên hoan văn nghệ cuối tuần 

	Trò chơi chữ cái: e, ê 

	- DH: Bác đưa thư vui tính
TC: Bao nhiêu bạn hát 

	Cho trẻ liên hoan văn nghệ cuối tuần 

	

	
	T7
	Cho trẻ xem video nói về công việc của chú cảnh sát giao thông 

	Ôn luyện chữ cái u, ư 

	Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện tặng cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

	Xem video, trò chuyện về nghề bác sĩ 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Cô chú công nhân 
	Nghề truyền thống 
	SK: Ngày Nhà giáo VN 20/11 
	Ước mơ của bé 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
	Giáo viên
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Đã ký số
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Đã ký số
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Đã ký số
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